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 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỈNH BÌNH DƯƠNG ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số: 1493/Qð-UBND              Bình Dương, ngày  04  tháng  6  năm 2018 
 

QUYẾT ðỊNH 
Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ ñộng của  

Viettel Bình Dương trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 
ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2025 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh 25/2011/Nð-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Viễn thông;  

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông về việc hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ 
tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng tại ñịa phương; 

Theo ñề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số                       
36/TTr-STTTT ngày 16/05/2018, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng của  Viettel 
Bình Dương trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2025 
với những nội dung chính như sau: 

I. Thông tin chung: 

1. Tên quy hoạch: Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng của Viettel 
Bình Dương trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2025.  

2. ðơn vị chủ trì lập quy hoạch: Viettel Bình Dương. 

3. ðơn vị tư vấn lập quy hoạch: Không. 

II. Mục tiêu - yêu cầu 

1. Mục tiêu 

- Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng của Viettel Bình Dương nhằm 
bảo ñảm cho việc phát triển và khai thác cơ sở hạ tầng viễn thông bền vững, hiệu quả, 
an toàn, ñồng thời ñáp ứng yêu cầu bảo vệ cảnh quan môi trường, nhất là tại các khu 
vực ñô thị.    
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- ðảm bảo phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông hiện ñại, mở rộng vùng phủ 
sóng thông tin di ñộng ñến 100% dân cư; ñáp ứng cung cấp ñầy ñủ dịch vụ với chất 
lượng ngày càng cao. 

- Phấn ñấu ngầm hoá 100% mạng cáp truyền dẫn trong các khu ñô thị thuộc các 
huyện, thị xã, thành phố ñã ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phân công chịu trách nhiệm 
ñầu tư. 

2. Yêu cầu 

- Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng bảo ñảm phù hợp, ñồng bộ 
với quy hoạch ñô thị, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật của các ngành ñã ñược phê duyệt, 
ñảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy ñịnh. 

- Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng theo hướng khuyến khích sử 
dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, giữa 
các ngành, ñồng thời ñáp ứng yêu cầu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo ñảm 
an ninh, quốc phòng trên ñịa bàn. 

- Phù hợp quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng của tỉnh ñã ñược phê 
duyệt. 

III. Nội dung quy hoạch ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2025 

1. Công trình viễn thông quan trọng liên quan ñến quốc gia 

Theo Quyết ñịnh số 45/2012/Qð-TTg ngày 23/10/2012 của Thủ tướng Chính 
phủ về tiêu chí xác ñịnh công trình viễn thông quan trọng liên quan ñến an ninh quốc 
gia, thì các công trình viễn thông của Viettel Bình Dương quy hoạch xây dựng không 
thuộc danh mục công trình quan trong liên quan ñến an ninh quốc gia. 

2. ðiểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng 

2.1. ðiểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ (ð1)  

- Duy trì hiện trạng các ñiểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người 
phục vụ, ñồng thời nâng cấp các thiết bị viễn thông tại các ñiểm cung cấp viễn thông 
có người phục vụ này.  

- Giai ñoạn 2018-2020: Duy trì 30 ñiểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng 
có người phục vụ do Viettel ñầu tư, 170 ñiểm do các ñối tác của Viettel ñầu tư. 

- ðịnh hướng ñến năm 2025: Phát triển mới ñiểm cung cấp dịch vụ viễn thông 
công cộng có người phục vụ tại các khu vực có ñiều kiện kinh tế xã hội phát triển, khu 
vực trung tâm các huyện, thị xã, thành phố, khu vực có lượng khách hàng lớn nhằm 
ñáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng. 

(Chi tiết các ðiểm cung cấp dịch vụ viễn thông ð1 theo Phụ lục 1 ñính kèm). 
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2.2. ðiểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ 
(ð2)  

Viettel Bình Dương sẽ phối hợp cùng các ñơn vị liên quan thực hiện phát triển 
loại hình trạm thông tin ña năng theo quy hoạch tại các khu vực trung tâm, khu vực 
bến xe, nhà ga, các khu vực tập trung ñông người ñể phục vụ nhu cầu truy xuất, tìm 
kiếm thông tin của người dân. 

Trạm thông tin ña năng là ñiểm cung cấp dịch vụ wifi miễn phí, ñồng thời cung 
cấp các thông tin kinh tế, chính trị, xã hội ngắn gọn, tập trung truyền thông cho các 
hoạt ñộng và chính sách của chính quyền hoặc cập nhật thông tin thị trường, phục vụ 
nhu cầu tìm kiếm thông tin, các tiện ích quan trọng cho người dân và du khách khi ñến 
tham quan Bình Dương, cung cấp ñến người dân dịch vụ ñiện thoại khẩn cấp. 

Giai ñoạn 2018-2020: Chưa triển khai các ñiểm cung cấp dịch vụ viễn thông 
công cộng không có người phục vụ.  

ðịnh hướng ñến năm 2025: Xây dựng mới 39 ñiểm cung cấp dịch vụ viễn thông 
công cộng không có người phục vụ (ð2) tại các khu vực trung tâm hành chính cấp 
huyện / thị xã / thành phố / tỉnh, các khu dân cư, khu thương mại, trường học, bệnh 
viện, công viên, bến xe ñể ñáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ viễn thông và công nghệ 
thông tin, ñáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. 

Quy mô, diện tích: Mỗi ñiểm có diện tích khoảng 10 m2. 

Nhu cầu sử dụng ñất: ñất công cộng hoặc thuê ñất. Viettel Bình Dương sẽ ñàm 
phán cùng các ñơn vị liên quan ñể thỏa thuận về vị trí xây dựng ñảm bảo thuận tiện, an 
toàn và mỹ quan ñô thị. 

(Chi tiết Quy hoạch ñiểm cung cấp dịch vụ viễn thông ð2 theo Phụ lục 2 ñính 
kèm). 

 3.Cột ăng ten 

3.1.  Cải tạo, nâng cấp 

Tổng số cột ăng ten phải thay ñổi loại cột hiện trạng cho phù hợp với quy hoạch, 
từ loại ăng ten cồng kềnh (A2b) sang loại cồng kềnh (A2a) hoặc loại ăng ten ñơn thân, 
ñảm bảo mỹ quan (A2c): 371 cột, trong ñó có 288 cột do Viettel Bình Dương làm chủ 
sở hữu. 

Cải tạo cột ăng ten loại cồng kềnh (A2a) tại khu vực ñô thị, khu vực yêu cầu cao 
về mỹ quan trên ñịa bàn tỉnh. Cải tạo theo phương thức hạ ñộ cao cột ăng ten loại A2a 
thành cột ăng ten không cồng kềnh loại A1 hoặc chuyển ñổi sang cột ăng ten ngụy 
trang, thân thiện môi trường. 
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Sử dụng chung cơ sở hạ tầng: chuyển các cột ăng ten có khoảng cách nhỏ hơn 
100m trong khu vực ñô thị và nhỏ hơn 200 m ngoài ñô thị về vị trí mới phù hợp hơn. 
Vị trí phù hợp là vị trí có ñủ ñiều kiện về cơ sở hạ tầng cho doanh nghiệp dùng chung 
và ñảm bảo yêu cầu về mỹ quan; ñảm bảo vùng phủ sóng cho thuê bao. 

(Chi tiết hiện trạng cột ăng ten theo Phụ lục 3 ñính kèm). 

3.2.  Phát triển mới ñến năm 2020 

Tổng số cột ăng ten phát triển thêm 175 cột, trong ñó có 34 cột loại cồng kềnh 
(A2b), 141 cột loại ñơn thân Monopol (A2c). 

Viettel Bình Dương làm chủ ñầu tư 137 cột, thuê lại hạ tầng cột của các ñơn vị 
khác 38 cột. 

Tỷ lệ dùng chung (DC1, DC3): 50%.  

(Chi tiết Quy hoạch cột ăng ten phát triển mới theo Phụ lục 4 ñính kèm). 

3.3. ðịnh hướng ñến năm 2025  

Phát triển mới loại ăng ten không cồng kềnh (A1) trong các khu ñô thị, tại các 
thị xã, thành phố; chuyển ñổi 100% các cột ăng ten cồng kềnh A2a do Viettel Bình 
Dương là chủ sở hữu sang ăng ten không cồng kềnh (A1). 

4. Cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm 

ðến năm 2020: phát triển hạ tầng mạng cáp ngầm tại 18 tuyến ñường thuộc các 
khu vực Dĩ An, Tân Uyên và Phú Giáo ñã ñược Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết 
ñịnh số 2667/Qð-UBND ngày 04/10/2017 về việc ban hành Kế hoạch triển khai hạ 
tầng ngầm cáp viễn thông trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương giai ñoạn 2017 - 2020. 

Tổng chiều dài công trình ngầm do Viettel ñầu tư: 31.4 Km ñường tương ñương 
62.8 Km cống bể.  

Hạ ngầm các tuyến cáp trên các tuyến ñường do các nhà ñầu tư khác ñầu tư tại 
các huyện, thị, thành phố theo Quyết ñịnh số 2667/Qð-UBND của UBND tỉnh Bình 
Dương. Tổng chiều dài 102.43 Km. 

Tổng số cột treo cáp trồng mới: Không. 

ðịnh hướng ñến năm 2025: Phát triển hạ tầng cáp quang trên ñịa bàn toàn tỉnh 
ñến 100% hộ dân. 100 % các tuyến cáp mạng ngoại vi trong khu vực ñô thị ñược thi 
công ngầm.  

(Chi tiết Quy hoạch cột treo cáp và hạ tầng ngầm theo Phụ lục 5 ñính kèm). 

IV. DANH MỤC DỰ ÁN 

1. ðiểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ 

- Nguồn ñầu tư: Tập ñoàn Công nghiệp Viễn thông Quân ñội.  
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- Thời gian thực hiện: 2020 - 2025. 

- Hạng mục ñầu tư: Lắp ñặt trạm thông tin ña năng. 

- Mức ñầu tư: 100 triệu ñồng/1 ñiểm. 

- ðầu tư: 39 ñiểm. 

- Tổng nguồn vốn: 3,9 tỷ ñồng. 

2. Cột anten  

2.1. Cột anten xây dựng mới  

- Nguồn ñầu tư: Tập ñoàn Công nghiệp Viễn thông Quân ñội và các tổ chức, cá 
nhân khác. 

- Thời gian thực hiện: 2018 - 2020. 

- Hạng mục ñầu tư: ñầu tư nhà, trạm, cột, ... 

- Mức ñầu tư: 700 triệu ñồng/1 ñiểm. 

- ðầu tư: 175 ñiểm. 

- Tổng nguồn vốn: 122,5 tỷ ñồng. 

2.2. Cải tạo cột anten  

- Nguồn ñầu tư: Tập ñoàn Công nghiệp Viễn thông Quân ñội và các tổ chức, cá 
nhân khác. 

- Thời gian thực hiện: 2018 – 2020. 

- Hạng mục ñầu tư: cải tạo, chuyển ñổi, gia cố công trình. 

- Mức ñầu tư: 500 triệu ñồng/1 ñiểm. 

- Cải tạo: 288 ñiểm (trong 371 ñiểm cần chuyển ñổi thì Viettel thực hiện 288 
ñiểm, 83 ñiểm do các nhà ñầu tư khác thực hiện). 

- Tổng nguồn vốn: 144 tỷ ñồng. 

3. Hệ thống cột treo cáp và công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm  

3.1. Cải tạo chỉnh trang mạng cáp treo  

- Nguồn ñầu tư: Tập ñoàn Công nghiệp Viễn thông Quân ñội.   

- Thời gian thực hiện: 2018 – 2020. 

- Hạng mục ñầu tư: tối ưu, thu hồi cáp dư thừa, thay thế trụ nghiêng, bó gọn cáp. 

- Mức ñầu tư: 50 triệu ñồng/1km. 

- ðầu tư: 300 km. 

- Tổng nguồn vốn: 15 tỷ ñồng. 
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3.2. Công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm   

- Nguồn ñầu tư: Tập ñoàn Công nghiệp Viễn thông Quân ñội.   

- Thời gian thực hiện: 2018 - 2020. 

- Hạng mục ñầu tư: xây dựng hạ tầng cống, bể cáp. 

- Mức ñầu tư: 836 triệu ñồng/1km. 

- ðầu tư: 62,8 km cống bể (tương ñương 31,4 Km ñường). 

- Tổng nguồn vốn: 52,5 tỷ ñồng. 

V.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố quản lý, giám sát việc triển khai thực hiện Quy hoạch ñược 
phê duyệt của doanh nghiệp. 

- Hướng dẫn, chỉ ñạo doanh nghiệp ñiều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cho phù hợp 
với tình hình phát triển hạ tầng viễn thông thụ ñộng thực tế và trình Ủy ban nhân dân 
tỉnh ñiều chỉnh Quy hoạch cho phù hợp. 

- Giám sát và ñiều phối quá trình ñầu tư sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các 
doanh nghiệp. 

2. Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ ñược giao, có trách nhiệm phối hợp với Sở 
Thông tin và Truyền thông giám sát việc thực hiện quy hoạch của Viettel Bình Dương 
trên ñịa bàn. 

- Hướng dẫn, tạo ñiều kiện thuận lợi ñể Viettel Bình Dương phát triển công 
trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng trên ñịa bàn tỉnh. 

3. Viettel Bình Dương 

- Có trách nhiệm tổ chức công bố công khai, thông báo quy hoạch trên các 
phương tiện thông tin ñại chúng và cổng thông tin ñiện tử của doanh nghiệp ñồng thời 
gửi về Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông.  

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy hoạch. Căn cứ vào tình hình phát triển 
kinh tế, sự phát triển của công nghệ và hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng, trình Ủy 
ban nhân dân tỉnh ñiều chỉnh Quy hoạch cho phù hợp. 

- Chấp hành nghiêm các quy ñịnh về sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật; xác ñịnh 
giá cho thuê công trình hạ tầng kỹ thuật ñược sử dụng chung do doanh nghiệp ñầu tư; 
niêm yết giá cho thuê công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông. Trong trường hợp không 
thống nhất về giá thuê, doanh nghiệp ñề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp 
cùng các Sở, ngành giải quyết. 
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- Tuân thủ nghiêm túc các quy ñịnh về cấp phép và quản lý xây dựng ñối với 
các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng. 

- Phối hợp với các Sở, ngành, các ñơn vị và các doanh nghiệp liên quan ñến ñầu 
tư hạ tầng, ñàm phán cùng ñầu tư xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng; chủ ñộng 
phản ánh các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện; kiến nghị, ñề xuất giải 
quyết, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện; lồng ghép, kết hợp thực hiện 
các dự án khác có cùng mục tiêu, nhiệm vụ và ñịa ñiểm ñể tránh trùng lặp, gây lãng 
phí về nhân lực và tài chính; ñầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn 
thông thụ ñộng ñồng bộ với ñầu tư các công trình hạ tầng kinh tế kỹ thuật khác. 

- Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch cho Sở Thông tin và Truyền thông hàng 
năm hoặc ñột xuất khi có yêu cầu. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Xây dựng, Công thương, Giao thông - Vận tải, 
Thông tin và Truyền thông, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám ñốc Công 
an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một, Giám ñốc Công ty 
ðiện lực Bình Dương, Giám ñốc Viettel Bình Dương và Thủ trưởng các ñơn vị liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

ðã ký: ðặng Minh Hưng 
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